SẢN XUẤT HOÀN LỤC VỊ Ở QUY MÔ THÍ NGHIỆM
1. Đặc điểm thành phẩm
Hoàn hình cầu, đường kính 9,0-10 mm. Màu đen, mềm nhuận. Mùi thơm của dược liệu. vị ngọt, hơi chua.
2. Công thức sản xuất
	Stt
	Tên nguyên phụ liệu
	Công thức mẻ (Kg)
	TCCL

	1
	Thục địa (Radix Rhizoma Rehmannia)
	0,96
	DĐVN IV

	2
	Bạch phục linh (Poria cocos)
	0,36
	DĐVN IV

	3
	Đơn bì (Cortex Poeonia suffruticosae)
	0,36
	DĐVN IV

	4
	Hoài sơn (Rhizoma Dioscorea persimilis)
	0,48
	DĐVN IV

	5
	Sơn thù (Cornus officinalis)
	0,48
	DĐVN IV

	6
	Trạch tả (Rhizoma alismatis)
	0,36
	DĐVN IV

	7
	Đường kính
	1,8
	DĐVN IV

	8
	Tinh bột
	0,6
	DĐVN IV

	9
	Than hoạt tính
	0,054
	DĐVN IV

	10
	Parafin rắn
	0,06
	Dược dụng

	11
	Parafin lỏng
	0.00675
	Dược dụng

	12
	Bột talc
	0,0125
	DĐVN IV

	13
	Ethanol 96%
	Vừa đủ
	DĐVN IV

	14
	Bông 
	Vừa đủ
	DĐVN IV


 
3.  Thiết bị, dụng cụ
 
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng

	1
	Cân kỹ thuật
	1

	2
	Tủ sấy
	1

	3
	Nồi nấu cao
	1

	4
	Máy xay
	1

	5
	Sàng viên các cỡ 2,3,4,5 mm
	1

	6
	Máy bao viên
	1

	7
	Rây số 125,180, 250, 500
	1

	8
	Thùng chứa,  khay sấy
	1



[bookmark: _GoBack]4.    Mô tả quy trình
4.1. Xử lý dược liệu
- Sinh địa: cân theo công thức, rửa sạch; cho vào nồi, thêm nước ngập sạch 1 cm, đun sôi liên tục 5-8 giờ; gạn, lọc dịch chiết (dịch chiết I). Thêm nước vào bã, đun tiếp 4-5 giờ; gạn lọc dịch chiết, ép bã (dịch chiết II). Gộp dịch chiết (I) và (II), lọc qua rây 125.  Dịch lọc đem cô nhỏ lửa đếm khi đạt tỷ lệ 1 kg sinh địa cho 1,5 lít cao lỏng. Bã thục địa sấy khô, xay, rây qua rây 180.
- Hoài sơn: rửa sạch, thái lát, sấy khô, sao vàng, xay, rây qua rây số 180.
- Sơn thù (loại bỏ hạt), đơn bì, bạch phục linh, trchj tả: loại tạp (nếu có), rửa sạch để ráo nước, sấy khô, xay, rây qua rây số 180.
- Đường kính: trộn với tinh bột theo tỷ lệ 10 đường : 1 tinh bột; sấy khô, xay, rây qua rây số 180, thu được  phần: bột đưuòng qua rây số 180 (chiếm xấp xỉ ¾ lượng đường tỏng công thức) và lõi đường trên rây số 180 (chiếm xấp xỉ ¼ lượng đường tỏng công thức).
· Tinh bột: ngoài phần trộn với đường kính, phần còn lại râu qua rây số 180.
4.2. Trộn bột kép
- Thành phần bột kép gồm: thục địa, hoài sơn, sơn thù, bạch phục linh, trạch tả, đơn bì, đường kính, tinh bột.
	Stt
	Tên nguyên phụ liệu
	Công thức mẻ (Kg)

	1
	Thục địa (Radix Rhizoma Rehmannia)
	0,96

	2
	Bạch phục linh (Poria cocos)
	0,36

	3
	Đơn bì (Cortex Poeonia suffruticosae)
	0,36

	4
	Hoài sơn (Rhizoma Dioscorea persimilis)
	0,48

	5
	Sơn thù (Cornus officinalis)
	0,48

	6
	Trạch tả (Rhizoma alismatis)
	0,36

	7
	Đường kính
	0,6

	8
	Tinh bột
	0,6



4.3. Chế tá dược dính
- Chế tá dược dính gốc (siro 1/1) theo phương pháp chế nóng: hòa tan đường trong cao lỏng thục địa theo tỷ lệ 1 kg đường : 1 kg cao lỏng.
4.4. Gây nhân
	- Đường kính rây qua rây số 1000 và không qua rây 250, cân lấy 100g để tạo nhân. Cho vào nồi bao, phun tá dược dính cho ướt và thêm bột kép, tiếp tục như vậy cho đến khi nhân bao đạt đường kính 3 mm thì dung sàng định cỡ để sàng nhân đtạ kích thước ra. Nhân chưa đạt kích thước thì bồi tiếp. Sấy nhân ở  đến khô.
      4.5. Bồi viên
· Tính toán và cân lượng nhân con cho một mẻ sản xuất (tỷ lệ nhân so với tổng khối lượng viên khoảng 10-15% kl/kl).
· Dùng tá dược dính và hỗn hợp bột kép để bồi viên trong nồi bao viên.
· Sàng viên: viên bao đạt kích thước 5,0 mm thì dùng sàng định cỡ để sàng viên, viên nhỏ bao tiếp, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ viên đạt 5,0 mm.
4.6. Bao màu
Chuyển viên đạt kích thước vào nồi bao, dùng tá dược dính và than hoạt để bao màu cho đến khi viên có màu đen đồng đều.
4.7. Sấy viên
· Viên bao màu xong, chuyển ra khay, dàn thành lớp mỏng, sấy se viên ở nhiệt độ  phút trong tủ sấy, xoa tách viên. Sấy khô viên ở nhiệt độ .
4.8. Bao bóng
Viên sấy khô (đạt độ ẩm ≤ 9%) chuyển vào nồi để bao bóng bằng dầu parafin và bột talc. Đánh bóng viên trong nồi bao khoảng 2 giờ.
4.9. Đóng gói
· Lọ nhựa được rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ , lau ethanol 96%, hong hoặc sấy khô.
· Cân và đóng hoàn vào lọ (50g/lọ). Chèn bông, đậy nút, gắn parafin, đậy và vặn chặt nắp ngoài. 
5. Kiểm soát trong quá trình sản xuất
 
	Công đoạn
	Nội dung kiểm tra

	Nguyên phụ liệu
	· Chất lượng.

	Cân chia nguyên liệu
	· Cân đủ, đúng hóa chất.

	Trộn bột kép
	· Thời gian trộn, độ đồng đều khối bột.

	Chế tá dược dính
	· Độ nhớt của tá dược dính làm việc trong từng giai đoạn.

	Gây nhân
	· Lượng hạt đường đem gây nhân, lượng tá dược dính, bột kép trong 1 chu kỳ.
· Kích thước nhân.

	Sấy nhân
	· Nhiệt độ sấy, thời gian sấy, hàm ẩm nhân.

	Lựa chọn nhân
	· Kích thước nhân, khối lượng nhân cho một mẻ.

	Bao viên
	· Lượng bột, tá dược dính trong 1 chu kỳ.
· Kích thước viên.

	Bao màu
	· Độ mịn của than hoạt, lượng than hoạt, tá dược dính.
· Lớp bao màu mịn, đều màu.

	Sấy viên
	· Nhiệt độ sấy, thới gian sấy, tần suất đảo viên.
· Hàm ẩm của viên.

	Bao bóng
	· Lượng tá dược bao bóng, thời gian bao bóng.
· Độ bóng của viên.

	KN BTP
	· Đạt tiêu chuẩn

	Đóng gói
	· Đúng khối lượng.

	KN TP
	· Đạt tiêu chuẩn




